DANH  SÁCH HỘ TRỢ BÀ CON LŨ LỤT
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Náo
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà

	2
	Nguyễn Thị Hoạt
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà

	3
	Nguyễn Văn Chiến
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà 

	4
	Ngô Văn Đồng
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng năng 

	5
	Hai Sương
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	6
	Phạm Đinh
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	7
	Nguyễn Hiền
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	8
	A Mạnh
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	9
	Ông Nông
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	10
	Nguyễn Thị Ấu
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	11
	Ngô Đấu 
	Xóm Đuồi - Mộc Thượng 1 - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	12
	Lê Văn Thành
	Sơn Thủy – Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	13
	Dương Công Mừng
	xóm 8 - Thôn Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	0848649997
	Nhà hư hỏng nặng 

	14
	Nguyễn Anh Định
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0816820371
	Sập nhà hoàn toàn

	15
	Nguyễn Văn Sơn
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0978650348
	Nhà hư hỏng năng 

	16
	Nguyễn Văn Dụng
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0778502676
	Nhà hư hỏng nặng

	17
	Nguyễn Thị Hiên
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0964904635
	Sập nhà hoàn toàn

	18
	Nguyễn Văn Mạnh
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thuỷ
	0988115347
	Sập nhà hoàn toàn

	19
	Nguyễn Văn Dược
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy- Lệ Thủy
	0375322950
	Sập nhà hoàn toàn

	20
	Nguyễn Thị Khuyên
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0353530697
	Sập nhà hoàn toàn

	21
	Nguyễn Văn Minh
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0983913540
	Sập nhà hoàn toàn

	22
	Nguyễn Thành Trang
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	0333401767
	Nhà hư hỏng năng 

	23
	Nguyễn Nông
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	24
	Phạm Ngọc Đinh
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thuỷ
	
	Sập nhà hoàn toàn

	25
	Lê Thị Hoạt
	Thôn Mộc Định - Hồng Thủy - Lệ Thuỷ
	
	Sập nhà hoàn toàn

	26
	Lê Văn Quang Mạnh
	Ninh Lộc - Hoa Thủy - Lệ Thủy
	0908698489
	Sập nhà hoàn toàn

	27
	Hoàng Thị Dò
	Thôn 1 - Xuân Bắc - Hoa Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	28
	Hoàng Thị Xoa
	Thôn 1 - Xuân Bắc - Hoa Thủy - Lệ Thủy
	
	Sập nhà hoàn toàn

	29
	Mai Thị Chống
	Xóm 6 - Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	0396946159
	Nhà sập hoàn toàn 

	30
	Nguyễn Thị Hợi
	Xóm 7 - Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	0819283557
	Nhà hư hỏng nặng

	31
	Lê Hữu Yên
	xóm 7 - Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	0328675040
	Nhà hư hỏng nặng

	32
	Phạm Thị Điều 
	Xóm 7 -Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	33
	Chú Dĩnh
	Xóm 7 -Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	34
	Phạm Văn Sỹ
	Xóm 7 -Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	
	Nhà hư hỏng nặng

	35
	Nguyễn Cao Huy 
	Xóm 6 – Đại Phong – Phong Thủy- Lệ Thủy
	0383446480
	Nhà hư hỏng nặng, già 85 tuổi

	36
	Hoàng Thị Thắm 
	Xóm 7 -Đại Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy
	0826016385
	Nhà hư hỏng nặng

	37
	Trần Thị Vân 
	Chợ Thui- Phú Thọ - An Thủy – Lệ Thủy
	0389252593
	Nhà sập hoàn toàn

	38
	Nguyễn Thị Khoa
	Chợ Thui- Phú Thọ - An Thủy – Lệ Thủy
	0353820894
	Nhà sập hoàn toàn

	39
	Châu Thị Phú
	Chợ Thui- Phú Thọ - An Thủy – Lệ Thủy
	0378728826
	Nhà sập hoàn toàn

	40
	Trần Thị Cầm 
	Đội 3 – Lộc An – An Thủy
	0367373899
	Nhà hư hỏng nặng

	41
	Võ Văn Sang 
	Đội 3 – Lộc An – An Thủy
	0386590911
	Sập nhà

	42
	Lê Văn Năm 
	Đội 4 – Binh Minh – Dương Thủy – Lệ Thủy
	0338726971
	Nhà sập hoàn toàn

	43
	Phạm Xuân Hào
	Đội 4 – Binh Minh – Dương Thủy – Lệ Thủy
	0866177522
	Nhà hư hỏng nặng

	44
	Lê Thị Kiều
	Đội 4 – Binh Minh – Dương Thủy – Lệ Thủy
	0816171978
	Nhà hư hỏng nặng

	45
	Hoàng Thị Em
	Đội 2- Phú Hòa – Phú Thủy – Lệ Thủy
	0849908950
	Nhà hư hỏng nặng, bà già 81 tuổi ở một mình

	46
	Trần Thị Thúy
	Đội 3 – Phú Hòa – Phú Thủy – Lệ Thủy
	0367000936
	Nhà hư hỏng nặng

	47
	Đoàn Kim Trung
	Đội 2- Phú Hòa – Phú Thủy – Lệ Thủy
	0812202966
	Nhà sập hoàn toàn

	48
	Nguyễn Thị Huyền
	Đội 2 – Thạch Bàn – An Thủy – Lệ Thủy
	064064491
	Nhà hư hỏng nặng, của cải trôi hết

	49
	Trần Văn Sang 
	Ngô Bắc – Sơn Thủy – Lệ Thủy
	0763068720
	Nhà hư hỏng nặng

	50
	Hoàng Thị Năm 
	Vình Quang – Sơn Thủy – Lệ Thủy 
	0776218827
	Nhà hư hỏng nặng


